	BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                    
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH, HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC HỌC BỔNG 
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
( Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-HCQG ngày      tháng       năm 2016 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

LỚP KH13QLC:
	STT
	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TBC

HT
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB
	Số tiền HB
	Ghi chú

	1
	AH120715
	Phan Thị Phương Thảo
	07/02/1994
	KH13QLC
	9.23
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	3.650.000đ
	

	2
	AH120653
	Lý Thị Tư
	10/09/1993
	KH13QLC
	9.27
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	3
	AH120041
	Lưu Hải Anh
	07/04/1994
	KH13QLC
	9.14
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	3.650.000đ
	

	4
	AH120538
	Nguyễn Thị Nguyệt
	17/05/1994
	KH13QLC
	9.14
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	5
	AH120089
	Hoàng Thị Hồng Chinh
	05/04/1994
	KH13QLC
	9.14
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	6
	AH120102
	Lục Thị Chuyền
	04/07/1993
	KH13QLC
	9.14
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	


        Tổng số: 06 sinh viên
                      - Loại xuất sắc: 02 sinh viên
                      - Loại giỏi: 04 sinh viên 

	NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Đỗ Quyên
	TRƯỞNG PHÒNG 

GDTC- CT & QLSV

Nguyễn Đồng Minh
	KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Thị Lợi
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Lê Thị Vân Hạnh


	BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                    
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH, HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC HỌC BỔNG 
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

( Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-HCQG ngày      tháng       năm 2016 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

LỚP KH13TCC:

	STT
	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TBC

HT
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB
	Số tiền HB
	Ghi chú

	1
	AH120555
	Bùi Thị Nhung
	25/09/1994
	KH13TCC
	9.05
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	2
	AH120764
	Nguyễn Mai Thu
	01/09/1994
	KH13TCC
	8.86
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	3
	AH120107
	Mai Thị Cúc
	06/08/1994
	KH13TCC
	8.77
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	4
	AH120961
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	10/03/1994
	KH13TCC
	8.77
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	5
	AH120713
	Phan Thị Thảo
	10/11/1994
	KH13TCC
	8.73
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	


Tổng số: 05 sinh viên
                - Loại giỏi: 05 sinh viên

	NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Đỗ Quyên
	TRƯỞNG PHÒNG 

GDTC- CT & QLSV

Nguyễn Đồng Minh
	KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Thị Lợi
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Lê Thị Vân Hạnh


	BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                    
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH, HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC HỌC BỔNG 
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

( Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-HCQG ngày      tháng       năm 2016 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

LỚP KH13NS:
	STT
	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TBC

HT
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB
	Số tiền HB
	Ghi chú

	1
	AH120028
	Đỗ Việt Anh
	08/11/1994
	KH13NS
	9.35
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	3.650.000đ
	

	2
	AH120042
	Lưu Hoàng Anh
	01/06/1994
	KH13NS
	9.48
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	3
	AH120026
	Phan Thế An
	02/03/1994
	KH13NS
	9.22
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	4
	AH120952
	Nguyễn Vũ Hải
	19/11/1994
	KH13NS
	9.09
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	3.650.000đ
	

	5
	AH120471
	Tạ Thị Ngọc Mai
	19/02/1994
	KH13NS
	9.09
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	6
	AH120776
	Hà Thị Thuỳ
	14/07/1994
	KH13NS
	9.09
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	


Tổng số: 06 sinh viên 
                - Loại Xuất sắc: 02 sinh viên
                - Loại giỏi: 04 sinh viên

	NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Đỗ Quyên
	TRƯỞNG PHÒNG 

GDTC- CT & QLSV

Nguyễn Đồng Minh
	KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Thị Lợi
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Lê Thị Vân Hạnh


	BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                    
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH, HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC HỌC BỔNG 
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016

( Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-HCQG ngày      tháng       năm 2016 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

LỚP KH13TT:
	STT
	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TBC

HT
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB
	Số tiền HB
	Ghi chú

	1
	AH120308
	Lưu Thị Hoa
	14/04/1994
	KH13TT
	9.36
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	2
	AH120305
	Phạm Xuân Hoàng
	30/10/1994
	KH13TT
	9.27
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	3
	AH120748
	Trần Thị Thoa
	12/01/1994
	KH13TT
	9.27
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	4
	AH120135
	Phạm Mỹ Dung
	29/11/1994
	KH13TT
	9.09
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	5
	AH120021
	Nguyễn Việt Đức
	19/11/1993
	KH13TT
	8.91
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	


Tổng số: 05 sinh viên
               -Loại giỏi: 05 sinh viên

	NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Đỗ Quyên
	TRƯỞNG PHÒNG 

GDTC- CT & QLSV

Nguyễn Đồng Minh
	KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Thị Lợi
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Lê Thị Vân Hạnh


	BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                    
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH, HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC HỌC BỔNG 
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

( Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-HCQG ngày      tháng       năm 2016 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

LỚP KH13HCH:

	STT
	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TBCHT
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB
	Số tiền HB
	Ghi chú

	1
	AH120478
	Nguyễn Thị Minh
	20/03/1994
	KH13HCH4
	9.33
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	3.650.000đ
	

	2
	AH120549
	Nông Thị Nhẫn
	20/05/1994
	KH13HCH4
	9
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	3
	AH120841
	Trần Thị Quỳnh Trang
	05/04/1994
	KH13HCH4
	8.96
	Xuất sắc
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	4
	AH120388
	Đỗ Thị Lan
	10/05/1994
	KH13HCH4
	8.96
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	5
	AH120040
	Lê Thị Vân Anh
	29/09/1994
	KH13HCH3
	8.92
	Xuất sắc
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	6
	AH120199
	Vũ Thị Hương
	15/02/1994
	KH13HCH3
	8.92
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	7
	AH120883
	Nguyễn Thị Vân
	20/01/1993
	KH13HCH3
	8.88
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	8
	AH120793
	Nguyễn Thanh Tùng
	29/05/1994
	KH13HCH1
	8.83
	Xuất sắc
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Đỗ Quyên
	TRƯỞNG PHÒNG 

GDTC- CT & QLSV

Nguyễn Đồng Minh
	KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Thị Lợi
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Lê Thị Vân Hạnh


	STT
	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TBCHT
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB
	Số tiền HB
	Ghi chú

	9
	AH120704
	Ngô Phú Thảo
	10/02/1994
	KH13HCH3
	8.79
	Xuất sắc
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	10
	AH120693
	Đỗ Thị Thảo
	01/09/1993
	KH13HCH3
	8.79
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	11
	AH120886
	Tô Thị Vân
	09/06/1994
	KH13HCH1
	8.75
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	12
	AH120175
	Trần Thị Hằng
	10/02/1994
	KH13HCH2
	8.75
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	13
	AH120529
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	08/11/1994
	KH13HCH1
	8.75
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	14
	AH120437
	Nguyễn Thị Triệu Loan
	14/11/1994
	KH13HCH4
	8.71
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	15
	AH120878
	Hà Thị Thuý Vân
	28/07/1992
	KH13HCH1
	8.67
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	16
	AH120633
	Đoàn Văn Sâm
	09/01/1994
	KH13HCH1
	8.67
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	17
	AH120562
	Trịnh Thị Nhung
	22/08/1994
	KH13HCH3
	8.67
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	18
	AH120768
	Nguyễn Thị Thu
	11/12/1994
	KH13HCH3
	8.67
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	19
	AH120128
	Hoàng Thùy Dung
	07/08/1994
	KH13HCH1
	8.63
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	20
	AH120413
	Dương Tiểu Linh
	14/09/1994
	KH13HCH2
	8.58
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	


Tổng số: 20 sinh viên

              - Loại  xuất sắc: 01 sinh viên

              - Loại giỏi: 19 sinh viên
	NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Đỗ Quyên
	TRƯỞNG PHÒNG 

GDTC- CT & QLSV

Nguyễn Đồng Minh
	KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Thị Lợi
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Lê Thị Vân Hạnh


	BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                    
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH, HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC HỌC BỔNG 
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

( Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-HCQG ngày      tháng       năm 2016 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

LỚP KH13KT:
	Stt
	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TBCHT
	Xếp loại HT
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB
	Số tiền HB
	Ghi chú

	1
	AH120104
	Trương Bá Chính
	17/11/1994
	KH13KT
	9.76
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	3.650.000đ
	

	2
	AH120198
	Trần Thu Hương
	26/02/1994
	KH13KT
	9.62
	Xuất sắc
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	3
	AH120742
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	17/08/1994
	KH13KT
	9.52
	Xuất sắc
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	4
	AH120938
	Lê Mỹ Duyên
	18/02/1994
	KH13KT
	9.52
	Xuất sắc
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	5
	AH120581
	Nguyễn Thị Tú Oanh
	06/10/1994
	KH13KT
	9.48
	Xuất sắc
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	


Tổng số: 05 sinh viên
              - Loại Xuất sắc: 01 sinh viên
              - Loại giỏi: 04 sinh viên

	NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Đỗ Quyên
	TRƯỞNG PHÒNG 

GDTC- CT & QLSV

Nguyễn Đồng Minh
	KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Thị Lợi
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Lê Thị Vân Hạnh


.
	BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                    
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH, HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC HỌC BỔNG 
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

( Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-HCQG ngày      tháng       năm 2016 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

LỚP KH13CSC:
	STT
	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TBCHT
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB
	Số tiền HB
	Ghi chú

	1
	AH120114
	Nguyễn Duy Danh
	20/04/1993
	KH13CSC
	9.38
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	2
	AH120219
	Nguyễn Thị Thu Hà
	14/11/1994
	KH13CSC
	9.38
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	3
	AH120252
	Trần Thị Bích Hồng
	13/08/1994
	KH13CSC
	9.38
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	4
	AH120293
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	31/05/1994
	KH13CSC
	9.38
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	3.650.000đ
	

	5
	AH120561
	Trần Thị Hồng Nhung
	27/09/1994
	KH13CSC
	9.38
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	6
	AH120352
	Phạm Thị Thu Huyền
	07/01/1994
	KH13CSC
	9.29
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	

	7
	AH120548
	Hà Thị Nhẫn
	06/06/1994
	KH13CSC
	9.29
	Tốt
	Giỏi
	3.350.000đ
	


Tổng số: 07 sinh viên 
              - Loại Xuất sắc: 01 sinh viên

               -Loại giỏi: 06 sinh viên

	NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Đỗ Quyên
	TRƯỞNG PHÒNG 

GDTC- CT & QLSV

Nguyễn Đồng Minh
	KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Thị Lợi
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Lê Thị Vân Hạnh
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